
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú

1 201A160014 Lê Thị Thuỷ Tiên 25/10/2002 0337507134 Lttien2510@gmail.com

2 201A170168 Nguyễn Thị Lan Trinh 05/09/2002 0969286054 Nguyenlantrinh59@gmail.com

3 201A170183 Lưu Mỹ Như 08/12/2002 0968697908 Nhuluu.w812@gmail.com

4 201A210049 Nguyễn Vũ Phương Thanh 10/03/2002 0903106521 nvphuongthanh10@gmail.com

5 201A210054 Trương Đặng Yến Nhi 18/12/2002 0778873793 cuanho83@gmail.com 

6 201A230064 Lâm Quốc Triệu 18/11/2002 0971632257 trieulam181102@gmail.com

7 201A230067 Thân Nữ Nhật Quyên 21/10/2001 0965132147 Thannunhatquyen2110@gmail.com

8 201A230083 Nguyễn An Thành 4/4/2001 0902372179 nganthanhvhu@gmail.com

9 201A240023 Huỳnh Công Hậu 19/08/2002 0799626653 huynhconghau2017@gmail.com

10 201A240024 Đỗ Tiến Phát 05082002 0906490395 dotienphat20172020@gmail.com

11 201A310021 Nguyễn Thành Đạt 12/11/2002 0767310529 Thanhdat66868@gmail.com

12 201A320004 Thái Mai Bảo Trân 29-10-2002 0396926183 tran0396926183@gmail.com

13 201A330002 Lê Ngọc Yến Nhi 01/03/2002 0523581946 nhihaudau0@gmail.com

14 201A330008 Vỏ Thành Nam 30/06/2001 0968624701 Thanhnamthanhnam@gmail.com

15 201A330011 Đỗ Minh Thư 31/10/2002 0343010846 dominhthu201a330011@gmail.com

16 201A330025 Vũ Nguyễn Uyển Nhi 11/01/2002 0707247425 nhivu4915@gmail.com 

17 211A010005 Nguyễn Phước Nguyên 14/06/2003 0842538931 Nguyenphuocnguyen7789@gmail.com

18 211A010052 Ngô Trung Trực 27/09/2003 0789505908 truc01235841299@gmail.com

19 211A010060 Thái Minh Thuần 26/10/2003 0975474340 minhthuan.dk2003@gmail.com

20 211A010083 Phan Huy Thông 23-03-2003 0839054592 phanhuythong7999@gmail.com

21 211A010104 Bùi Tấn Phát 01/03/2003 0987548703 nguyensongviem001@gmail.com

22 211A010164 Hồ Khánh Duy 17-03-2003 0859594039 hokhanhduy1100@gmail.com

23 211A010243 Huỳnh Văn Viễn 15/08/2002 0868772343 huynhviengh@gmail.com

24 211A010264 Đặng Thế Huy 03/12/2003 0813821664 dangthehuylxag@gmail.com

25 211A010267 Đào Gia Huy 23/11/2003 0355104132 Huy188791@gmail.com

26 211A010452 Nguyễn Nhựt Hào 25/09/2003 0769347509 behao20003@gmail.com

27 211A030040 ĐẶNG TƯỜNG VI 29/08/2003 0866446962 dtuongvi66@gmail.com 

28 211A030132 Nguyễn Ngọc Khánh 15/12/2003 0388508666 ngockhanhh1120@gmail.com

29 211A030164 Nguyễn Anh Thức 26/05/2003 0355449791 nguyenthuc260503@gmail.com

30 211A030171 Nguyễn Hoàng Kim Phụng 23/11/2003 0921034712 Nguyenhoangkimphung445@gmail.com

31 211A030201 Trần Hoàng Thu Trang 09/05/2003 0797873385 thuthutrang.0905@gmail.com

32 211A030210 Nguyễn Thị Thanh Phương 19/12/2003 0799766521 thanhphuong091920@gmail.com 

33 211A030226 Vũ Thị Bích Ngân 05/03/2003 0889382980 vuthibichngan2003@gmail.com

34 211A030295 Lê Nguyễn Thị Trâm Anh 27/08/2003 0909144991 nguyenthitramanh2708@gmail.com

35 211A030306 Thái Thị Thảo 24/08/2003 0974573499 thaithithao240803@gmail.com

36 211A030327 Trần Thị Thảo Vân 22/02/2003 0898112994 Tthaovan0296@gmail.com

37 211A030350 Phan Ngọc Quý 25/01/2003 0389826586 quyquy2501@gmail.com
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38 211A030354 Trần Thị Diệu 28/1/2003 0396623274 tranthilechiy55s@gmail.com

39 211A030379 Nguyễn Nguyên Huy 13072003 0397507790 ntt2021c7.nnh@gmail.com

40 211A030398 Nguyễn Thị Mỹ Dung 16/11/2003 0813214880 mydungq123456789@gmail.com

41 211A030402 Nguyễn Thành Huy 07/07/2003 0975576159 huynguyen.070703@gmail.com

42 211A030447 Đoàn Thị Bích Trâm 18/05/2003 0833403875 bichtram1852003@gmail.com

43 211A030450 Lê Chí Nguyên 9/6/2003 0789644495 letringuyen090503@gmail.com

44 211A030512 Trần Kim Loan 13/12/2003 0934642421 loantrn13@gmail.com

45 211A030560 Nguyễn Công Thành 21/03/2003 0971922284 thanh123451313@gmail.com

46 211A030565 Nguyễn Thị Ngọc Hân 25/04/2003 0825876849 ngochan493137@gmail.com

47 211A030566 Huỳnh Khả Vy 12/02/2003 0976811651 khavyy012@gmail.com 

48 211A030597 Trần Thị Lệ Hoa 17/02/2003 0782359427 Tranthilehoa17022003@gmail.com

49 211A030600 Nguyễn Minh Thư 13/03/2001 0904191930 nguyenminhthu13032001@gmail.com

50 211A030624 Trần Thị Kim Khánh 19/3/2003 0799712119 tranthikimkhanh32003@gmail.com

51 211A030679 Bùi Phạm Cẩm Hồng 10-06-2003 0366344854 Camhongsn2003@gmail.com

52 211A030746 Nguyễn Thị Bảo Yến 20/01/2003 0938371304 baoyen20103@gmail.com

54 211A030788 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 17/02/2003 0924404763 hnhi17th2@gmail.com

55 211A030824 Hà Thị Hải 8-7-2003 0335151891 haiha08072003@gmail.com

56 211A030847 Nguyễn Phạm Trúc Anh 21-02-2003 0706589315 nganh2102@gmail.com

57 211A030959 Nguyễn Ngọc Trang 01/09/2003 0706804445 ngoctrang03.0109@gmail.com

58 211A030990 Huỳnh Nguyễn Kim Ngân 30/10/2003 0988622329 huynhkimngan30102003@gmail.com

59 211A031007 Bùi Trần Khánh Vy 08/05/2003 0934684370 kvy080503@gmail.com

60 211A031028 Ngô Gia Bảo 05/09/2003 0329279077 Baong0509@gmail.com

61 211A031030 Trần Thị Thu Thắm 10/06/2003 0865510374 tranthamphucat@gmail.com

62 211A031035 Nguyễn Hải Yến 28/07/2003 0931447200 nhy287@gmail.com

63 211A031041 Nguyễn Phạm Anh Tú 08/09/2003 0868757035 atunguyentcv10@gmail.com

64 211A031042 Đặng Hữu Nghĩa 24/05/2003 0355093407 Nghia24052003@gmail.com

65 211A031046 Lê Thị Ngọc Châm 17/12/2003 0939738103 lethingoccham17122003@gmail.com

66 211A031051 Nguyễn Lê Yến Xuân 9/6/2003 0932154600 nguyenleyenxuan.id2020@gmail.com

67 211A031073 Phạm Hồng Bảo Yến 30/05/2003 0931806029 Phyen3005@gmail.com

68 211A031146 Hồ Ngọc Thanh Vương 22/04/2002 0936086409 Hothanhvuong2002@gmail.com 

69 211A031171 Trương Ngọc Minh Thư 26/9/2003 0916758518 minhthudd2609@gmail.com

70 211A210045 Huỳnh Trần Khánh Duy 07/04/2003 0965831528 huynhtranduy049@gmail.com

71 211A210077 Dương Thị Mỹ Duyên 06/12/2003 0707884712 duongmyduyen161203@gmail.com

72 201A080345 Lê Minh Lộc 20/08/2002 0399257964 furuyaachihiro@gmail.com

73 201A080388 LÝ TIẾN VINH 23-07-2002 0931403723 vinhly23072002@gmail.com

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

Người lập bảng
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